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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2588/TTr-SNN ngày 07 tháng 6 năm 2023 về việc ban hành Quyết định phê duyệt biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch, cụ thể: 
1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phú: Tổng số 20 công trình với diện tích và biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 là 6.923,87 ha (trong đó diện tích tưới là 5.173,49 ha, diện tích tiêu là 1.750,38 ha), trong đó:

- Vụ Đông Xuân 2.597,52 ha. Trong đó: Lúa 1.869,21 ha (tưới bằng trọng lực 61,62 ha; tưới bằng động lực 1.807,59 ha); rau màu, cây khác 656,45 ha (tưới bằng động lực); cấp nước cho thủy sản 45,22 ha (bằng động lực 45,03 ha; bằng trọng lực 0,19 ha); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 26,64 ha (tưới bằng động lực 15,60 ha; tưới bằng trọng lực 11,04 ha).

- Vụ Hè Thu 1.665,50 ha. Trong đó: Lúa 937,19 ha (tưới bằng động lực 875,57 ha, tưới bằng trọng lực 61,62 ha); rau màu, cây khác 656,45 ha (tưới bằng động lực); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 26,64 ha (tưới bằng động lực 15,60 ha; tưới bằng trọng lực 11,04 ha); cấp nước cho thủy sản 45,22 ha (bằng động lực 45,03 ha, bằng trọng lực 0,19 ha).

- Vụ Mùa 2.660,85 ha. Trong đó: 

+ Diện tích tưới nước là 910,47 ha. Trong đó: Lúa 545,82 ha (tưới bằng động lực); rau màu, cây khác 293,29 ha (tưới bằng động lực); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 9,80 ha (tưới bằng động lực); cấp nước cho thủy sản 61,56 ha (bằng động lực 37,10 ha, bằng trọng lực 24,46 ha).

+ Diện tích tiêu nước (bằng trọng lực) là 1.750,38 ha. Trong đó: Lúa 1.076,64 ha; rau màu, cây khác 363,13 ha; cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 254,68 ha; thủy sản 55,93 ha.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Định Quán: Tổng số 8 công trình với diện tích và biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 là 5.508,19 ha (trong đó diện tích tưới là 5.231,96 ha, diện tích tiêu là 276,23 ha), trong đó:

- Vụ Đông Xuân là 1.747,70 ha. Trong đó: Lúa 421,75 ha (tưới bằng trọng lực 32,55 ha; tưới bằng động lực 389,20 ha); rau màu, cây khác 246,62 ha (tưới bằng trọng lực 34,14 ha; tưới bằng động lực 212,48 ha); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 998,23 ha (tưới bằng trọng lực 81,28 ha, tưới bằng động lực 916,95 ha); cấp nước cho thủy sản 81,09 ha (bằng trọng lực 4,63 ha; bằng động lực 76,46 ha).

- Vụ Hè Thu là 1.747,70 ha. Trong đó: Lúa 665,08 ha (tưới bằng trọng lực 66,69 ha; tưới bằng trọng lực kết hợp động lực 141,04 ha; tưới bằng động lực 457,35 ha); rau màu, cây khác 3,30 ha (tưới bằng trọng lực kết hợp động lực 3,30 ha); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 998,23 ha (tưới bằng trọng lực kết hợp động lực 101,31 ha; tưới bằng động lực 815,64 ha; tưới bằng trọng lực 81,28 ha); cấp nước cho thủy sản 81,09 ha (bằng trọng lực 4,63 ha; bằng động lực 76,46 ha).

- Vụ Mùa là 2.012,79 ha. Trong đó:

+ Diện tích tưới nước là 1.736,56 ha. Trong đó: Lúa 654,83 ha (tưới bằng trọng lực 66,69 ha; tưới bằng trọng lực kết hợp động lực 141,04 ha; tưới bằng động lực 447,10 ha); rau màu, cây khác 3,30 ha (tưới bằng trọng lực kết hợp động lực 3,30 ha); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 997,33 ha (tưới bằng trọng lực kết hợp động lực 101,31 ha, tưới bằng động lực 814,74 ha; tưới bằng trọng lực 81,28 ha); cấp nước cho thủy sản 81,09 ha (bằng trọng lực 4,63 ha; bằng động lực 76,46 ha).

+ Diện tích tiêu nước (bằng trọng lực) là 276,23 ha. Trong đó: Lúa 183,68 ha; rau màu, cây khác 13,59 ha; cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 72,33 ha; thủy sản 6,63 ha.

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Xuân Lộc: Tổng số 7 công trình với diện tích và biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 là 1.518,57 ha (trong đó diện tích tưới là 1.245,55 ha, diện tích tiêu là 273,02 ha), trong đó:

- Vụ Đông Xuân 456,70 ha. Trong đó: Lúa 6,76 ha (tưới bằng trọng lực); rau màu, cây khác 338,27 ha (tưới bằng trọng lực 338,22 ha; tưới bằng động lực 0,06 ha); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 102,39 ha (tưới bằng trọng lực 78,31 ha; tưới bằng động lực 24,08 ha); cấp nước cho thủy sản 9,27 ha (bằng trọng lực 8,90 ha; bằng động lực lực 0,38 ha).

- Vụ Hè Thu 530,31 ha. Trong đó: 

+ Diện tích tưới là 393,80 ha. Trong đó: Lúa 223,52 ha (tưới bằng trọng lực); rau màu, cây khác 82,42 ha (tưới bằng trọng lực); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 78,31 ha (tưới bằng trọng lực); cấp nước cho thủy sản 9,55 ha (bằng trọng lực).

+ Diện tích tiêu (bằng trọng lực) là 136,51 ha. Trong đó: Lúa: 77,17 ha; cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày: 58,37 ha; nuôi trồng thủy sản: 0,97 ha.

- Vụ Mùa 531,56 ha. Trong đó:

 + Diện tích tưới là 395,05 ha. Trong đó: Lúa 231,69 ha (tưới bằng trọng lực); rau màu, cây khác 75,63 ha (tưới bằng trọng lực); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 78,31 ha (tưới bằng trọng lực); cấp nước cho thủy sản 9,43 ha (bằng trọng lực).

+ Diện tích tiêu (bằng trọng lực) là 136,51 ha. Trong đó: Lúa: 77,17 ha; cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày: 58,37 ha; nuôi trồng thủy sản: 0,97 ha.

4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thống Nhất: Tổng số 17 công trình với diện tích và biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2021 là 2.121,95 ha (trong đó diện tích tưới là 1.794,38 ha, diện tích tiêu là 327,57 ha), trong đó:

- Vụ Đông Xuân 561,72 ha. Trong đó: Lúa 3,17 ha (tưới bằng trọng lực); rau, màu, cây khác 136,43 ha (tưới bằng trọng lực); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 422,12 ha (tưới bằng trọng lực).

- Vụ Hè Thu 616,33 ha. Trong đó: Lúa 3,17 ha (tưới bằng trọng lực); rau, màu, cây khác 184,68 ha (tưới bằng trọng lực); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 428,48 ha (tưới bằng trọng lực).

- Vụ Mùa 943,90 ha (diện tích tưới là 616,33 ha, diện tích tiêu là 327,57 ha). Trong đó: 

+ Diện tích tưới là 616,33 ha. Trong đó, lúa 6,28 ha (tưới bằng trọng lực); rau, màu, cây khác 181,57 ha (tưới bằng trọng lực); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 428,48 ha (tưới bằng trọng lực).

+ Diện tích tiêu (bằng trọng lực) là 327,57 ha. Trong đó: Lúa 49,02 ha; rau, màu, cây khác 186,61 ha; cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 91,94 ha.

5. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Trảng Bom: Tổng số 6 công trình với diện tích và biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 là 1.699,85 ha, trong đó:

- Vụ Đông Xuân 509,22 ha. Trong đó: Lúa 247,29 ha (tưới bằng trọng lực); rau màu, cây khác 71,07 ha (tưới bằng trọng lực); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 109,97 ha (tưới bằng trọng lực); cấp nước nuôi trồng thủy sản 80,90 ha (bằng trọng lực).

- Vụ Hè Thu 595,31 ha. Trong đó: Lúa 308,56 ha (tưới bằng trọng lực); rau màu, cây khác 64,81 ha (tưới bằng trọng lực); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 137,65 ha (tưới bằng trọng lực) cấp nước nuôi trồng thủy sản 84,30 ha (bằng trọng lực).

- Vụ Mùa 595,32 ha. Trong đó: Lúa 308,55 ha (tưới bằng trọng lực); rau màu, cây khác 64,81 ha (tưới bằng trọng lực); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 137,65 ha (tưới bằng trọng lực) cấp nước nuôi trồng thủy sản 84,31 ha (bằng trọng lực).

6. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nhơn Trạch: Tổng số 9 công trình với diện tích và biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 là 1.876,68 ha (trong đó diện tích tưới là 1.548,30 ha, diện tích tiêu là 328,38 ha), trong đó:

- Vụ Đông Xuân 795,64 ha. Trong đó: Lúa 677,78 ha (tưới bằng trọng lực 145,06 ha; tưới bằng thủy triều: 532,72 ha); rau, màu, cây khác 36,87 ha (tưới bằng trọng lực 2,65 ha; tưới bằng thủy triều 34,22 ha); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 80,99 ha (tưới bằng trọng lực 26,51 ha; tưới bằng thủy triều 54,48 ha).  

- Vụ Hè Thu 847,26 ha. Trong đó:

+ Diện tích tưới 668,04 ha. Trong đó: Lúa 532,50 ha (tưới bằng thủy triều); rau, màu, cây khác 89,76 ha (tưới bằng thủy triều); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 45,78 ha (tưới bằng thủy triều).  

+ Diện tích tiêu (bằng trọng lực) là 179,22 ha. Trong đó: Lúa 145,06 ha; rau, màu, cây khác 7,65 ha; cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 26,51 ha.  

- Vụ Mùa 233,78 ha. Trong đó:

+ Diện tích tưới 84,62 ha. Trong đó: Lúa 54,82 ha (tưới bằng thủy triều); rau, màu, cây khác 19,00 ha (tưới bằng thủy triều); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 10,80 ha (tưới bằng thủy triều).  

+ Diện tích tiêu (bằng trọng lực) là 149,16 ha. Trong đó: Lúa 115,00 ha; rau, màu, cây khác 7,65 ha; cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 26,51 ha.  

(Chi tiết đính kèm Phụ lục)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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